
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn An Mỹ, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

0110144572

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ chơi, mô hình đồ chơi, khu vui chơi trẻ em 

4649(Chính)

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tồ chức sự kiện 

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

4. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: - Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng 
rổ, bóng đá, v.v...);

8551

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ lĩnh vực giáo dục
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);

7490

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MANUFACTURING AND TRADE SCHOOL 
DEVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MATD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918801346
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng 
cách gắn dán, chứ không phải khâu),
+ Đệm hơi cao su,
+ Sản xuất bóng bay.
- Đệm nước cao su;
- Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

2219

14. Xuất bản phần mềm
(Trừ xuất bản phẩm)

5820

15. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển
Cho thuê phương tiện, thiết bị phục vụ đào tạo, và giảng dạy.
Cho thuê đồ chơi, mô hình đồ chơi phục vụ mục đích giáo dục

7730

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuát đồ chơi, các cấu kiện - mô hình đồ chơi bằng 
trên mọi chất liệu

3240

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đổi dùng, dụng cụ học tập. 

3290

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng khu vui chơi giải trí; Lắp đặt hệ thống khu 
vui chơi trẻ em; 

4229

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

26. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Việt 
Nam

Thôn An Mỹ, Xã 
Thượng Vực, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.400.000.000 80,000 001084072835

2 NGUYỄN 
THỊ NGA 

Việt 
Nam

TĐ 71A, Tờ BĐ 5 
Nhân Đạo, Phường 
Đồng Mai, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 20,000 001192003139

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084072835
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Mỹ, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Mỹ, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUẤN Nam

17/08/1984 Kinh Việt Nam

16/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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